BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG  

	TT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Biểu điểm

	1
	Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
	40

	
	Tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nghị quyết, mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao.
	

	
	- Về thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm: Đánh giá mức độ hoàn thành cả về khối lượng, tiến độ và chất lượng công việc. Những đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị trong năm học. 
	

	
	- Những đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị trong năm
	

	
	- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
	

	
	- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của đảng bộ, chi bộ,  đơn vị, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Việc thực hiện giữ vững an ninh, trật tự an toàn trong cơ quan đơn vị.
	

	2
	 Về công tác chính trị tư tưởng
	20

	
	- Đánh giá việc phổ biến, quán triệt, tổ chức, kiểm tra, giám sát đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của cấp mình. 
	

	
	- Việc phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	

	
	- Việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; những giải pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.
	

	3
	Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ
	15

	
	- Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị  nội bộ
	

	
	-  Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
	

	
	- Xây dựng và thực hiện chương trình công tác, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
	

	
	- Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
	

	
	 - Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; chế độ tự phê bình và phê bình; việc duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên.
	

	
	- Phân tích, đánh giá chất lượng công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên, phát triển đảng viên của chi bộ. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện đề đảng viên học tập, nâng cao trình độ; việc giới thiệu và theo dõi đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú theo Quy định 76 – QĐ/TW.
	

	4
	Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng
	15

	
	- Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo trong nội bộ, không để xảy ra tình trạng đơn thư nặc danh và khiếu kiện vượt cấp.
	

	
	-Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Cựu chiến binh cơ sở thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này và thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào chung của Học viện và Đảng bộ.
	

	
	-Lãnh đạo đơn vị tham gia phong trào thi đua, các cuộc thi nhân những ngày lễ lớn trong năm, các cuộc vận động của Học viện (phong trào văn nghệ, thể thao, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ ủng hộ nạn nhân bị thiên tai...).
	

	
	- Việc vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá. 
	

	5


	Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
	10

	
	Kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy Học viện; việc phát hiện và xử lý những đảng viên có vi phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng.
	

	Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung sau đây bị trừ điểm theo từng nội dung


	20

	
	- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao
	6

	
	- Nội bộ mất đoàn kết, không giải quyết dứt điểm các ý kiến phản ánh, các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.
	6

	
	- Đối với chi bộ trong năm tổ chức sinh hoạt đảng không đúng quy định.
	4

	
	- Chi bộ, đảng bộ có đảng viên vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống, tham nhũng.
	2

	
	Đảng bộ cơ sở có ≥ 1/3 số chi bộ trực thuộc yếu kém hoặc ≥ ½ số tổ chức đoàn thể trực thuộc yếu kém.
	2


Dùng cho các chi bộ trực thuộc 
     ĐẢNG BỘ HỌC HÀNH CHÍNH QUỐC GIA                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ………………...........................

                                                       ......., ngày…  tháng  ..năm 201...
BÁO CÁO TỔNG KẾT

 CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM  2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2015
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2014
1- Thực hiện nhiệm vụ chính trị
2- Về giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng
3-Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể
4- Xây dựng tổ chức đảng

5-Về lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Trong mỗi nội dung, cần phân tích mặt ưu điểm, mặt hạn chế và nêu rõ nguyên nhân của những mặt ưu điểm, hạn chế đó)
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
 NĂM 2015
I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

1- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
2- Về giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng
3-Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể
4- Xây dựng tổ chức đảng

5-Về lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
II- CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CHI BỘ NĂM 2015
1- Số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên:...

2- Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu:............................

3- Đơn vị chuyên môn, các đoàn thể quần chúng (trực thuộc chi bộ) phấn đấu đạt danh hiệu: ...............

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Nêu rõ các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                     T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dùng cho Đảng ủy bộ phận tại TP. Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN CƠ SỞ TP. HCM
                                                       ......., ngày…  tháng  ..năm 201...
BÁO CÁO TỔNG KẾT

 CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM  2015
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2014
1- Thực hiện nhiệm vụ chính trị
2- Về giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng
3-Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể
4- Xây dựng tổ chức đảng

5-Về lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Trong mỗi nội dung, cần phân tích mặt ưu điểm, mặt hạn chế và nêu rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra).

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 NĂM 2015
I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

1- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
2- Về giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng
3-Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể
4- Xây dựng tổ chức đảng

5-Về lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
II- CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CHI BỘ NĂM 2015
1- Số lượng đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên:...

2- Số lượng chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh:...
3- Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu:............................

4- Số lượng đơn vị chuyên môn, các đoàn thể quần chúng (trực thuộc đơn vị) phấn đấu đạt danh hiệu: ...............

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Nêu rõ các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                     T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)


 

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                                             

CHI BỘ: ……………….........................                             

                                                                                               ........., ngày…  tháng  ..năm 201...
BÁO CÁO

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng
I- Đánh giá chất lượng đảng viên

Chi bộ .......................................báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014 như sau:

1. Tổng số đảng viên sinh hoạt đảng chính thức thuộc đảng số của chi bộ tại thời điểm đánh giá:………………đ/c.

2. Số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng: …………đ/c, trong đó:

- Đã đánh giá:  ………đ/c  (có danh sách kèm theo).

- Chưa đánh giá:…….đ/c, gồm:
+ Có lý do …….. ..đ/c

+ Không có lý do:……đ/c.

3. Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng:………đ/c (có danh sách và báo cáo thành tích kèm theo), trong đó:
- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc năm học:........đ/c.

- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 3 năm liền:.....đ/c.

- Tặng Giấy khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc 5 năm liền: ....đ/c.

4. Đảng viên vi phạm tư cách, chưa hoàn thành nhiệm vụ:

- Có hình thức kỷ luật để giáo dục:…….đ/c (có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo).

- Hình thức xin ra khỏi Đảng, xóa tên, khai trừ  (nếu có):…….đ/c.

II- Đánh giá chất lượng chi bộ/ đảng bộ

- Chi bộ/đảng bộ tự đánh giá là chi bộ/đảng bộ (đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh"; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ):......................
- Riêng Đảng bộ bộ phận TP. HCM: nêu rõ tổng số chi bộ tham gia phân loại, kết quả phân loại đối với từng chi bộ trực thuộc./.

                                                                     T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

do chi bộ/đảng bộ bộ phận đánh giá chất lượng 
năm học 2014
	Stt


	Họ và tên
	Kết quả phân tích 
	Đề nghị khen thưởng
	Đề nghị xử lý

	
	
	Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ
	Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ
	Vi phạm tư cách
	1 năm
	3 năm
	5 năm
	Định thời gian sửa chữa
	Hình thức kỷ luật
	Xoá tên

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú thích:

	- Cột 2 ghi cả những đ/c đảng viên không tham gia bình xét, nhưng đảng số thuộc chi bộ (đi học v.v.) 
	            Ngày ….tháng …..năm 201....

T/M CẤP ỦY

	- Cột 10: Ghi theo các hình thức kỷ luật do chi bộ đề nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
	(Ký, ghi rõ họ tên)



(Đề nghị đánh máy theo mẫu và chú ý để khoảng trống để Chi ủy, Đảng ủy ký tên và ghi nhận xét, phân loại)


 ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                            

Đảng bộ: ……………….................................        Hà Nội, ngày… tháng… năm 201..
Chi bộ:……………. …...................................

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2014
Tên tôi là:....................................................................................................................

Chức vụ hiện nay:............................................................................................………

Là đảng viên thuộc chi bộ:...........................................................................................

ĐẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Tự kiểm điểm (theo 4 tiêu chuẩn của Hướng dẫn số 52-HD/BTCĐUK  ngày 07/11/2014):
- Về tư tưởng chính trị:

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Về thực hiện, chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Về tổ chức kỷ luật:

2. Tự phân loạị: Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hay đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hay đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; hay vi phạm tư cách. Nêu biện pháp khắc phục, nhược điểm  (nếu có).







Người tự kiểm điểm








  (Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét (nội dung kết luận của đồng chí chủ trì đã được chi bộ thông qua).

.................................................................................................................................................

2. Kết quả biểu quyết của chi bộ:

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

    




   
                             T/M CHI ỦY

                                                                               BÍ THƯ

                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ và tên)
ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN


Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định: (phân loại đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có).

...............................................................................................................................................................
                                                                     T/M ĐẢNG ỦY

                                                                                  PHÓ BÍ THƯ

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

                                                                      Hoàng Quang Đạt
(Đề nghị đánh máy theo mẫu và chú ý để khoảng trống để Chi ủy, Đảng ủy ký tên,  ghi nhận xét, phân loại)
ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng  uỷ  bộ phận cơ sở TP. Hồ Chí Minh

    Chi bộ:……………. …............                      TP. HCM, ngày… tháng… năm 201…
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2014
Tên tôi là:....................................................................................................................

Chức vụ hiện nay:............................................................................................………

Là đảng viên thuộc chi bộ:...........................................................................................

ĐẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Tự kiểm điểm (theo 4 tiêu chuẩn của Hướng dẫn số 52-HD/BTCĐUK  ngày 07/11/2014):
- Về tư tưởng chính trị:

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Về thực hiện, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao:

- Về tổ chức kỷ luật:

2. Tự phân loạị: Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hay đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hay đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; hay vi phạm tư cách. Nêu biện pháp khắc phục, nhược điểm  (nếu có).







Người tự kiểm điểm








  (Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét (nội dung kết luận của đồng chí chủ trì đã được chi bộ thông qua).

.................................................................................................................................................

2. Kết quả biểu quyết của chi bộ:

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

    




   
                             T/M CHI ỦY

                                                                               BÍ THƯ

                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN
1. Ý kiến nhận xét (nội dung kết luận của đồng chí chủ trì đã được Đảng ủy thông qua).

.................................................................................................................................................

2. Kết quả biểu quyết của Đảng ủy:

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

...../.... đồng ý xếp loại đảng viên....................................

    




   
                             T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN
                                                                                              BÍ THƯ

                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN


Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định: (phân loại đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có).

...............................................................................................................................................................
                                                                     

	                                                             

ĐẢNG ỦY BỘ NỘI VỤ
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
	Số LL:…………………

	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
	PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

( Năm 2014 )


	Số TĐV:……………….

	
	
	Chỉ ghi những mục có nội 

dung thay đổi so với năm 

trước, nếu không có thay đổi gì thi ghi vào mục đó chữ "K"

	Đảng ủy bộ phận..............................
	
	

	Chi bộ:...............................................
	
	


Họ và tên: ( viết chữ In hoa):    ............................................................ Sinh ngày ………tháng …..năm 

Mới thay đổi nơi ở:…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ mới được giao:……………………………………………………………………………………………


- Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………..

- Chính quyền:…………………………………………………………………….……………………………


……………………………………………………………………………………………………………………..


- Đoàn thể:………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………..

Mới thay đổi về trình độ; chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………..


- Giáo dục phổ thông ( lớp mấy):……………………………………………….……………...……………..


……………………………………………………………………………………………………………………..


- Chuyên môn nghiệp vụ: …………………………………………………………..………………………..


……………………………………………………………………………………………………………………..


- Học hàm ( Tiến sĩ, Thạc sĩ):……………………………………………..………………………………………………


- Học vị (Giáo sư, phó giáo sư)…………………………………………………………………………………….

- Lý luận chính trị ( cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ngoại ngữ: (Anh, Pháp, Nga….Trình độ A,B,C, D)………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm( Từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua, nhà báo, Nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân hoặc ưu tú):………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bị xử lý kỷ luật ( Đảng, hành chính, pháp luật):…………………………………………………………………………..……

Gia đình có gì thay đổi trong năm:


- Cha đẻ: …………………………………………………….- Mẹ đẻ:…………………………..……………


- Cha ( vợ hoặc chồng):……………………………..………..- Mẹ ( Vợ hoặc chồng):………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………..


- Vợ  hoặc chồng ( họ và tên, kết hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):……………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Con ( họ và tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu):……………………………………….…………
………………………………………………………………………………………...…………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………..

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:………………….…………….………………………….đồng, bình quân người/hộ:…………………………………………….……………………..……………….đồng.

- Nhà ở:………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

- Đất ở:…………………………………………………………..……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

- Hoạt động kinh tế:………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Tài sản mới có giá trị ( từ 50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:……………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………..

giá trị………………………………………………….……….đồng.

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:…………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..


- Kết quả phân loại đảng viên trong năm:…………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

	XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY 
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
	XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHI BỘ

...............................................................
	..........., ngày …tháng …năm 201...

	TM. ĐẢNG ỦY
	( Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên)
	Người Khai

	PHÓ BÍ THƯ
	Bí thư chi bộ
	( ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Hoàng Quang Đạt
	
	


                                  
	ĐẢNG ỦY PHƯỜNG/XÃ..............................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	Chi ủy chi bộ:...................................................
	

	
	……., ngày… tháng… năm 201...

	
	


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

(Của chi ủy nơi cư trú về bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên)

- Họ và tên đảng viên:.....................................................................................................
- Chức vụ hiện nay: .......................................................................................................
- Tên cơ quan, đơn vị công tác: ....................................................................................
1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật  của Nhà nước tại nơi cư trú:
..................................................................................................................................…...

..................................................................................................................................…...

.................................................................................................................................……

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống thể hiện tại nơi cư trú: 

.................................................................................................................................…...

.................................................................................................................................……

..................................................................................................................................…...

…………………………………………………………………………………………

3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú

.................................................................................................................................……

..................................................................................................................................…...

..................................................................................................................................…...

..................................................................................................................................…...

4. Nhận xét khác:
.................................................................................................................................……

..................................................................................................................................…...

..................................................................................................................................…...

..................................................................................................................................…...

	Xác nhận của Đảng ủy 
phường (xã, thị trấn)
	T/M BAN CHI ỦY

	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(ký, ghi rõ họ tên)



 CÁC MẪU KHEN THƯỞNG

Mẫu KT1: dùng cho các đảng ủy cơ sở đề nghị khen thưởng

	ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ
ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
QUỐC GIA
*

	      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày         tháng        năm 201... 




DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

	Tt
	Tổ chức đảng và đảng viên đề nghị xét khen thưởng
	Đề nghị hình thức khen thưởng
	Thành tích được các cấp ủy đảng ghi nhận

(ghi rõ hình thức khen thưởng, cấp ủy nào quyết định)

	
	
	
	Năm...
	Năm ...
	Năm ...
	Năm ...
	Năm ...

	I
	Tổ chức đảng

(ghi rõ tên và loại hình: đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc)
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	II
	Đảng viên
	
	
	
	
	
	

	
	1.....
	
	
	
	
	
	

	
	2.....
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


T/M CẤP ỦY

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu KT2: dùng cho các chi ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc và Đảng ủy bộ phận đề nghị khen thưởng (cá nhân)
	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
Chi ủy chi bộ...........................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


........., ngày......tháng.....năm 201...


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

	Tt
	Đảng viên đề nghị xét khen thưởng
	Đề nghị hình thức khen thưởng
	Thành tích được các cấp ủy đảng ghi nhận

(ghi rõ hình thức khen thưởng, cấp ủy nào quyết định)

	
	
	
	Năm...
	Năm ...
	Năm ...
	Năm ...
	Năm ...

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


T/M CẤP ỦY
                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu KT3: dùng cho các tổ chức đảng đề nghị khen thưởng (tập thể)
	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
Chi ủy chi bộ...........................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


........., ngày......tháng.....năm 201....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng...........(ghi rõ hình thức khen thưởng)

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

- Tên tổ chức đảng: ghi đầy đủ tên tiếng Việt, không viết tắt

- Loại hình: ghi rõ là đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc....

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

- Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị: nêu tóm tắt số lượng phòng, ban đơn vị trực thuộc; tổng số đảng viên hiện tại; các tổ chức đoàn thể.

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

2. Công tác chính trị tư tưởng

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội

4. Xây dựng tổ chức đảng.

III. CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

1. Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy đảng đã được ghi nhận

Ghi rõ theo từng năm liên tục, số, ngày quyết định tặng giấy khen, bằng khen, cấp nào khen hoặc xác nhận của cấp ủy có thẩm quyền.

2. Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể đã được ghi nhận

IV. BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ TRONG NĂM 2014
	TT
	Kết quả được trên các mặt
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	Chiến sỹ thi đua (cấp bộ, cấp cơ sở...)
	
	
	

	2
	Lao động tiên tiến
	
	
	

	4
	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (xét tại chi bộ)
	
	
	

	5
	Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (xét tại chi bộ)
	
	
	

	6
	Danh hiệu thi đua của đơn vị (tập thể xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến...)

	7
	Danh hiệu thi đua của tổ chức đoàn thể (trực thuộc): Công đoàn, Nữ công....

	8
	Các phong trào/hoạt động nổi bật trong năm học 2012-2013 (nêu ”tiêu đề” và thời gian tổ chức hoạt động....)


	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	TM/Chi ủy chi bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu KT4. Dùng cho đảng viên có thành tích xuất sắc 

	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
Chi bộ...........................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


........., ngày......tháng.....năm 201....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Giấy khen 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đảng viên: ..........................................Nam (nữ):..........................

- Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................

- Ngày vào Đảng:............................................Ngày chính thức:.....................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):…....................................

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lối làm việc, cải cách hành chính.....

- Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác.....

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên)

- Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã được nhận
a) Danh hiệu khen thưởng của chuyên môn trong năm học
b) Danh hiệu khen thưởng của các tổ chức đoàn thể trong năm học
	CẤP ỦY NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

(ký tên, ghi rõ họ tên)
	ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu KT5. Dùng cho đảng viên có thành tích xuất sắc 3 năm liền
	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
Chi bộ...........................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


........., ngày......tháng.....năm 201...


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đảng viên: ..........................................Nam (nữ):..........................

- Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................

- Ngày vào Đảng:............................................Ngày chính thức:.....................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):..........................................

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lối làm việc, cải cách hành chính.....

- Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác.....

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên)

- Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã được nhận
a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy đảng: ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể
	XÁC NHẬN CẤP ỦY

NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT
	ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ tên)




XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu KT 6. Dùng cho đảng viên có thành tích xuất sắc 5 năm liền
	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
Chi bộ...........................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


........., ngày......tháng.....năm 201....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đảng viên: ..........................................Nam (nữ):..........................

- Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................

- Ngày vào Đảng:............................................Ngày chính thức:.....................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):.........................................

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lối làm việc, cải cách hành chính.....

- Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác.....

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên)

- Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã được nhận
a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy đảng: ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể
	XÁC NHẬN CẤP ỦY

NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT


	ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu KT7. Dùng cho đảng viên được khen thưởng đột xuất
	ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QG
Chi bộ...........................
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


........., ngày......tháng.....năm 201...


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Giấy khen (Bằng khen) về thành tích xuất sắc …………….
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đảng viên: ..........................................Nam (nữ):..........................

- Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................

- Ngày vào Đảng:............................................Ngày chính thức:.....................

- Đơn vị công tác:............................................................................................

- Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):........................................

II. KẾT QUẢ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
Nêu gắn gọn thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất đã đạt được trong học tập, lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng chống tội pham; phòng chống bão lụt; phòng chống cháy nổ; bảo vệ tài sản của Nhà nước; bảo vệ tính mạng của nhân dân....được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng, Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳ thi tuyển, thi đấu quốc gia......

	XÁC NHẬN CẤP ỦY

NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT


	ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 1





Mẫu 1a





Mẫu 1b





Mẫu 2





Mẫu 3





Mẫu 4





Mẫu 4a – Dành cho Đảng ủy bộ phận tại TP. Hồ Chí Minh





T/M ĐẢNG ỦY                                                                                 PHÓ BÍ THƯ


(Ký, ghi rõ họ và tên)


Hoàng Quang Đạt








Mẫu 5





Mẫu 6
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